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THÔNG TƯ

Quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định tối

thiểu cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự

 

Căn cứ Khoản 3 Điều 13 Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang

thiết bị, phương tiện giám định tối thiểu cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong

lĩnh vực kỹ thuật hình sự.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám

định tối thiểu cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực giám định kỹ

thuật hình sự và cá nhân có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng cho các tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực kỹ

thuật hình sự; tổ chức, cá nhân có liên quan và cán bộ, chiến sỹ đang công tác trong

tổ chức giám định này.
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Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện về cơ sở vật chất

Điều kiện cơ sở vật chất cho Viện Khoa học hình sự và các phòng Kỹ thuật hình sự

Công an cấp tỉnh được bố trí theo quy định của Nghị định số 18/2013/NĐ-CP ngày

21 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với

sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân, Nghị

định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật

chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ và Nghị định số 65/2009/NĐ-CP ngày

31/7/2009 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 123/2003/NĐ-CP bao

gồm phòng làm việc của lãnh đạo; phòng làm việc của giám định viên; của người

giúp việc cho giám định viên; phòng họp; phòng giao ban đơn vị; phòng tiếp khách;

phòng hội thảo khoa học. Đối với phòng đặt trang thiết bị phục vụ giám định (phòng

máy); phòng thí nghiệm; kho lưu giữ hồ sơ giám định; kho lưu giữ đối tượng giám

định sau giám định; nhà bắn thực nghiệm; phòng văn thư, tiếp nhận trưng cầu và trả

kết quả giám định căn cứ vào đặc thù của công tác giám định kỹ thuật hình sự thực

hiện theo tiêu chuẩn cụ thể như sau:

1. Đối với Viện Khoa học hình sự

- Phòng đặt trang thiết bị giám định (phòng máy): Phòng đặt máy phục vụ giám định

giám định hóa, giám định sinh học tối thiểu là 36 m2. Còn lại 8 chuyên ngành giám

định kỹ thuật hình sự khác được quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BCA ngày

05/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an, mỗi chuyên ngành được bố trí 01 phòng đặt

máy có diện tích tối thiểu 18 m2.

- Phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm giám định hóa, giám định sinh học có diện tích

tối thiểu 36 m2/chuyên ngành. Phòng thí nghiệm giám định đường vân, giám định

cháy, nổ có diện tích tối thiểu 24 m2/chuyên ngành. Thiết kế của phòng thí nghiệm

tham khảo tại Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

- Kho lưu trữ hồ sơ giám định: 36m2;



- Kho lưu chất ma túy sau giám định: 24m2;

- Nhà bắn thực nghiệm: 01 nhà bắn thực nghiệm: 150m2;

- Phòng văn thư, tiếp nhận trưng cầu và trả kết quả giám định: 24m2.

2. Đối với Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(sau đây gọi tắt là Công an cấp tỉnh) và Phòng Giám định kỹ thuật hình sự Bộ Quốc

phòng

- Phòng đặt trang thiết bị giám định (phòng máy): Các chuyên ngành giám định tài

liệu, giám định dấu vết cơ học, giám định súng, đạn và giám định đường vân sử

dụng chung 01 phòng đặt máy có diện tích tối thiểu 24 m2. Các chuyên ngành giám

định hóa (gồm cả giám định chất ma túy), giám định cháy, nổ, giám định kỹ thuật sử

dụng chung 01 phòng đặt máy có diện tích tối thiểu 24 m2. Các chuyên ngành còn lại

là giám định âm thanh và giám định kỹ thuật số và điện tử (nếu được phân cấp triển

khai) sử dụng chung 01 phòng đặt máy có diện tích tối thiểu 16 m2.

- Phòng thí nghiệm: Các chuyên ngành giám định đường vân, giám định cháy, nổ,

giám định hóa và giám định sinh học, mỗi chuyên ngành được bố trí 01 phòng để

làm phòng thí nghiệm có diện tích tối thiểu 16 m2. Thiết kế của phòng thí nghiệm

tham khảo tại Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

- Kho lưu trữ hồ sơ giám định: 24m2;

- Kho lưu chất ma túy sau giám định: 16m2 (áp dụng cho đơn vị đã được phân cấp

giám định chất ma túy);

- Các đơn vị được phân cấp giám định súng, đạn được trang bị 01 thùng bắn hoặc

01 giếng bắn thực nghiệm.

- Phòng tiếp khách, phòng tiếp nhận trưng cầu và trả kết quả giám định sử dụng

chung trong khuôn viên của trụ sở làm việc Công an cấp tỉnh.

Điều 4. Điều kiện về máy móc, thiết bị văn phòng, phương tiện đi lại

1. Điều kiện về máy móc, thiết bị văn phòng

Điều kiện về máy móc, thiết bị văn phòng cho tổ chức giám định tư pháp công lập

trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự được thực hiện theo quy định tại Quyết định số



50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn,

định mức sử dụng máy móc, thiết bị (sau đây gọi tắt là Quyết định số 50/2017/QĐ-

TTg) và căn cứ vào yêu cầu đặc thù của công tác giám định kỹ thuật hình sự. Riêng

đối với Phòng Giám định kỹ thuật hình sự Bộ Quốc phòng thực hiện theo Quyết định

số 50/2017/QĐ-TTg và Nghị định số 123/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của Chính phủ quy

định về tiêu chuẩn, vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ và Nghị định số

65/2009/NĐ-CP ngày 31/7/2009 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số

123/NĐ-CP ngày 22/10/2003.

2. Điều kiện về phương tiện đi lại

Thực hiện theo Quyết định số 40/2014/QĐ-TTg ngày 15/7/2014 của Thủ tướng

Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong Công an

nhân dân; Quyết định số 169/2002/QĐ-TTg ngày 27/11/2002 của Thủ tướng Chính

phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trong quân đội.

Điều 5. Điều kiện về trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định

Trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định được trang bị theo các chuyên ngành

giám định của kỹ thuật hình sự được quy định tại Thông tư số 33/2014/TT/BCA ngày

05 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn, trình tự bổ nhiệm

giám định viên kỹ thuật hình sự và căn cứ vào các quy trình giám định kỹ thuật hình

sự do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành; bao gồm 10 nhóm thiết bị sau:

- Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định dấu vết đường vân;

- Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định dấu vết cơ học;

- Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định súng, đạn;

- Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định tài liệu;

- Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định cháy, nổ;

- Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định kỹ thuật;

- Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định âm thanh;

- Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định dấu vết sinh học và giám định ADN;

- Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định hóa học, chất ma túy;

- Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định kỹ thuật số và điện tử.


